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	Mã TSCĐ
	Tên TSCĐ
	Ngày ghi tăng
	Ngày bắt đầu tính KH
	Thời gian SD (tháng)
	Thời gian SD còn lại (tháng)
	Nguyên giá
	Giá trị tính KH
	Giá trị còn lại

	TSCĐ00005
	Hệ thống phòng chống sét và PCCC
	01/11/2013
	01/11/2013
	70
	0
	235.627.400 
	235.627.400 
	0 

	TSCĐ00007
	Máy đo độ ẩm
	01/11/2013
	01/11/2013
	34
	0
	35.018.182 
	35.018.182 
	0 

	TSCĐ00012
	Móng sấy, Bệ đở nhà chứa bụi
	24/12/2013
	01/01/2014
	120
	0
	61.188.182 
	61.188.182 
	0 

	TSCĐ00009
	Dây truyền sản xuất
	03/03/2014
	03/03/2014
	84
	0
	2.428.288.000 
	2.428.288.000 
	0 

	TSCD10001
	Máy nghiền bã mía
	01/02/2016
	01/02/2016
	36
	0
	81.400.000 
	81.400.000 
	0 

	TSCD10002
	Máy Súc
	07/06/2016
	07/06/2016
	36
	0
	80.000.000 
	80.000.000 
	0 

	TSCD10003
	Băng tải
	18/07/2016
	18/07/2016
	84
	0
	269.500.000 
	269.500.000 
	0 

	TSCĐ00022
	Máy nâng xúc mitsvbishi
	29/07/2016
	01/08/2016
	60
	0
	95.000.000 
	95.000.000 
	0 

	CTSCĐ00024
	Thùng trọn Chitosan
	01/12/2016
	01/12/2016
	60
	0
	99.869.000 
	99.869.000 
	0 

	TSCĐ00026
	Cân điện tử 100t
	12/01/2017
	12/01/2017
	96
	0
	550.770.000 
	550.770.000 
	0 

	TSCĐ00027
	Máy đóng gói PBL
	21/02/2017
	21/02/2017
	96
	0
	154.000.000 
	154.000.000 
	0 

	TSCĐ00033
	Máy nén khí
	01/05/2017
	01/05/2017
	96
	0
	268.711.076 
	268.711.076 
	0 

	TSCĐ00030
	Máy xúc lật
	25/05/2017
	25/05/2017
	60
	0
	440.000.000 
	440.000.000 
	0 

	TSCĐ10024
	Máy khuấy
	01/07/2017
	01/07/2017
	60
	0
	83.600.000 
	83.600.000 
	0 

	TSCĐ00039
	Dây truyền tạo hạt 
	29/07/2017
	01/08/2017
	168
	67
	16.274.666.291 
	16.274.666.291 
	998.537.228 

	TSCĐ00041
	Dây truyền Trộn
	29/07/2017
	01/08/2017
	168
	67
	1.903.041.208 
	1.903.041.208 
	116.761.716 

	TSCĐ10035
	Băng tải
	12/10/2018
	12/10/2018
	60
	0
	201.300.000 
	201.300.000 
	0 

	TSCĐ10034
	Hệ thống hơi nước
	13/10/2018
	13/10/2018
	72
	0
	1.604.610.000 
	1.604.610.000 
	0 

	TSCĐ00045
	Dây chuyền hữu cơ bột
	01/10/2020
	01/10/2020
	120
	57
	1.379.655.925 
	1.379.655.925 
	655.336.546 

	TSCĐ10047
	Xe nâng Komatsu
	01/07/2021
	01/07/2021
	60
	6
	260.040.000 
	260.040.000 
	26.004.000 

	TSCĐ10048
	CP mua mới, cải tạo, nâng cấp dây chuyền tạo hạt
	09/07/2021
	09/07/2021
	84
	30
	9.258.987.090 
	9.258.987.090 
	3.335.226.521 

	TSCĐ10051
	CP sữa chữa lắp đặt hệ thống băng tải
	17/02/2022
	17/02/2022
	36
	0
	329.681.276 
	329.681.276 
	0 

	TSCĐ00052
	Cân xe tải 100 tấn
	24/06/2022
	24/06/2022
	96
	53
	418.000.000 
	418.000.000 
	234.109.014 

	TSCĐ00053
	Nhà kho xe cơ giới và cải tạo nhà che than
	15/06/2023
	15/06/2023
	84
	53
	145.522.979 
	145.522.979 
	92.626.544 

	TSCĐ00054
	MÁY IN PHUN CYCJET B6040
	14/07/2023
	14/07/2023
	60
	30
	99.000.000 
	99.000.000 
	50.191.935 

	TSCĐ10057
	Thiết bị kiểm tra và phân tích độ ẩm MB90
	17/11/2023
	17/11/2023
	72
	46
	42.790.000 
	42.790.000 
	27.655.007 

	Tổng cộng
	2108
	409
	36.854.801.751
	36.854.801.751
	5.536.448.511



